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Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; giá trị pháp lý của bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực; quản lý nhà nước về chứng thực.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Chứng thực” là việc Cơ quan thực hiện chứng thực: bản sao từ bản chính  giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký của cá nhân trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của Nghị định này. 

2. “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, đăng ký lại;  những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. “Bản sao” là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản viết tay có nội dung chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc hoặc bản chính.

4. “Sổ gốc" là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản chính lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính, trong đó có ghi chính xác những nội dung như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp.

5. “Cấp bản sao từ sổ gốc" là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc phải có nội dung chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

6. “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc Cơ quan thực hiện chứng thực theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

7. "Chứng thực chữ ký" là việc Cơ quan thực hiện chứng thực theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực.

8. “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” là việc Cơ quan thực hiện chứng thực theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này chứng nhận tính chính xác về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu chứng thực và ý chí tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

9. “Giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt” là giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Việt nhưng có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài  như  tên người, tên địa danh.


10. “Giấy tờ, văn bản song ngữ” là giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận trong đó thể hiện đầy đủ bằng hai ngôn ngữ, một ngôn ngữ là tiếng Việt, một ngôn ngữ là tiếng nước ngoài; có đóng dấu của hai cơ quan đã cấp loại giấy tờ đó.



11. “Giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài” là giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam hoặc nước ngoài cấp bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài nhưng có xen một số từ bằng tiếng Việt như tên người, tên địa danh.

12. “Văn bản chứng thực” là giấy tờ, văn bản, hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực theo quy định của Nghị định này.

13. “Cơ quan thực hiện chứng thực” là các cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung  là Phòng Tư pháp); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện).

14. “Giấy tờ tùy thân khác” là giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cho cá nhân, trong đó có dán ảnh và các thông tin về: họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của người được cấp.

Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực

1. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. 

2. Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định này có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

3. Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng cứ chứng minh thời điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu chứng thực và ý chí tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

Điều 4. Thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc.

Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực 

1. Phòng Tư pháp có thẩm quyền và trách nhiệm: 

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ, văn bản song ngữ và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ, văn bản song ngữ và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, mà tài sản  đó phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;

đ) Chứng thực các hợp đồng  về nhà ở tại đô thị theo quy định của Luật Nhà ở;

e) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là các tài sản quy định tại điểm d và điểm đ khoản này. 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại khoản này và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm:
a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; 

c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, mà tài sản  đó không phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật; 

d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch thực hiện các quyền của người sử dụng đất  theo quy định của Luật Đất đai;

đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở tại nông thôn theo quy định của Luật Nhà ở;

e) Chứng thực di chúc;

g) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là các tài sản quy định tại điểm c, d và điểm đ khoản này. 

h) Chứng thực  văn bản từ chối nhận di sản.


Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực các việc quy định tại khoản này và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Cơ quan đại diện có thẩm quyền và trách nhiệm:
a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ, văn bản song ngữ và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ, văn bản song ngữ và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao của Cơ quan đại diện thực hiện các việc chứng thực theo quy định tại khoản này và đóng dấu của Cơ quan đại diện.

5. Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao

1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực

1. Người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu Cơ quan thực hiện chứng thực thực hiện yêu cầu chứng thực hợp pháp của mình; trong trường hợp bị từ chối thì có quyền yêu cầu cơ quan thực hiện chứng thực giải thích rõ lý do, nếu không đồng ý với lý do đó thì  có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

2. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của các giấy tờ, văn bản mà mình xuất trình khi yêu cầu chứng thực.

Điều 8. Nghĩa vụ, quyền của người thực hiện chứng thực

1. Thực hiện việc chứng thực một cách trung thực, khách quan, chính xác; đáp ứng đủ số lượng Văn bản chứng thực theo yêu cầu của người yêu cầu chứng thực.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc mà mình đã thực hiện chứng thực. 
3. Chỉ từ chối chứng thực trong những trường hợp theo quy định tại các Điều 22, khoản 2 Điều 24 và Điều 32 của Nghị định này. 

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết cho việc xác minh tính hợp pháp của các giấy tờ, văn bản được yêu cầu chứng thực.
5. Lập biên bản tạm giữ giấy tờ, văn bản có dấu hiệu giả mạo; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý các trường hợp sử dụng giấy tờ giả mạo.

6. Trong trường hợp từ chối chứng thực, người thực hiện chứng thực phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu chứng thực; nếu hồ sơ chứng thực nộp không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn người yêu cầu chứng thực đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện.

Điều 9. Địa điểm chứng thực



1. Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở của cơ quan thực hiện chứng thực; trừ trường hợp chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch và chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực bị cái chết đe dọa do bệnh tật, người bị bại liệt, già yếu không đi lại được. 

2. Khi thực hiện chứng thực phải ghi rõ địa điểm chứng thực, trừ trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính. Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì phải ghi rõ thời gian (giờ, phút) chứng thực.

3. Cơ quan thực hiện chứng thực phải bố trí công chức để tiếp nhận yêu cầu chứng thực hàng ngày. Tại trụ sở của cơ quan thực hiện chứng thực phải niêm yết công khai lịch làm việc, thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết và lệ phí chứng thực.

Điều 10. Ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động chứng thực

Ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động chứng thực là tiếng Việt. Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt thì phải có người phiên dịch.

Điều 11. Lời chứng



1. Lời chứng là nội dung bắt buộc của Văn bản chứng thực. 



2. Mẫu lời chứng được ban hành kèm theo Nghị định này.



Điều 12. Số chứng thực và sổ chứng thực



1. Số chứng thực là số thứ tự ghi trong sổ chứng thực, kèm theo quyển số, năm thực hiện chứng thực và ký hiệu loại việc chứng thực.



2. Sổ chứng thực dùng để theo dõi, quản lý các việc đã chứng thực tại Cơ quan thực hiện chứng thực. 


3. Sổ chứng thực phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối sổ. Năm thực hiện chứng thực được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Khi hết năm phải thực hiện thống kê tổng số việc chứng thực đã thực hiện trong năm; Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Phòng tư pháp ký xác nhận và đóng dấu.



4. Số thứ tự trong Sổ chứng thực phải ghi liên tục, bắt đầu từ số 01, trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác thì phải lấy số thức tự tiếp theo của sổ trước, không được ghi từ số 01. Đối với sổ được sử dụng tiếp cho năm sau thì trường hợp chứng thực đầu tiên của năm sau sẽ ghi bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự cuối cùng của năm trước.

 5. Mẫu Sổ chứng thực được ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 13. Chế độ lưu trữ

1. Đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực chữ ký người dịch thì Cơ quan thực hiện chứng thực phải lưu một bản sao; thời hạn lưu trữ tối thiểu là 2 năm. Đối với việc chứng thực hợp đồng, giao dịch thì Cơ quan thực hiện chứng thực phải lưu một bản hợp đồng, giao dịch và các giấy tờ kèm theo; thời hạn lưu trữ tối thiểu là 20 (hai mươi) năm. Cơ quan thực hiện chứng thực không được thu lệ phí đối với Văn bản chứng thực lưu trữ.
2. Sổ chứng thực là tài liệu lưu trữ của Nhà nước, được bảo quản cẩn thận, lâu dài tại trụ sở Cơ quan thực hiện chứng thực.

3. Cơ quan thực hiện chứng thực phải thực hiện các biện pháp an toàn, phòng chống cháy, nổ, ẩm ướt, mối, mọt đối với sổ chứng thực và Văn bản chứng thực được lưu trữ.

4. Việc tiêu hủy Văn bản chứng thực lưu trữ được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 14. Người có quyền đề nghị tuyên bố hợp đồng, giao dịch chứng thực vô hiệu

Người yêu cầu chứng thực, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị Toà án tuyên bố hợp đồng, giao dịch được chứng thực vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc chứng thực có vi phạm pháp luật.

Điều 15. Lệ phí chứng thực và chi phí khác

1. Người yêu cầu chứng thực phải nộp lệ phí chứng thực theo quy định của pháp luật.

Mức thu lệ phí; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí; việc miễn, giảm lệ phí chứng thực do Bộ Tài chính quy định. 

2. Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực yêu cầu Cơ quan thực hiện chứng thực in, chụp, đánh máy, soạn thảo văn bản chứng thực thì phải nộp chi phí thực tế cho những yêu cầu đó.
Chương II

CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
Mục 1
CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC
Điều 16. Người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc

1. Người được cấp bản chính.
2. Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền của người được cấp bản chính.
3. Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.

Điều 17. Thủ tục yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc

1. Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác còn giá trị sử dụng.
Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là những người được quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 16 của Nghị định này thì còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.
2. Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao phải chính xác với nội dung đã ghi trong sổ gốc.
4. Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc có thể gửi yêu cầu qua hệ thống bưu chính.Trong trường hợp này, các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải là bản sao có chứng thực; người yêu cầu cấp bản sao phải gửi lệ phí cấp bản sao, cước phí gửi trả bản sao được cấp và phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao. 

Điều 18. Thời hạn cấp bản sao từ sổ gốc

1. Việc cấp bản sao từ sổ gốc được giải quyết trong ngày tiếp nhận yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu được nhận sau 15 (mười lăm) giờ thì việc giải quyết được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo. 

2. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc đươc gửi qua hệ thống bưu chính thì thời hạn tiếp nhận yêu cầu được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Mục 2

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

Điều 19. Giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính
1. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

2. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Điều 20. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính

1. Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
a) Bản chính;
b) Bản sao cần chứng thực (nếu có). Trường hợp người yêu cầu chứng thực yêu cầu cung cấp bản sao thì cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành sao chụp từ bản chính trước khi thực hiện chứng thực.
2. Người thực hiện chứng thực có trách nhiệm kiểm tra bản chính; nếu bản chính thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 22 của Nghị định này thì từ chối chứng thực. 


3. Người thực hiện chứng thực đối chiếu bản sao với bản chính, nếu nội dung bản sao chính xác như bản chính thì ghi lời chứng theo mẫu quy định; đối với bản sao có từ hai trang trở lên thì lời chứng ghi tại trang có phần chữ ký và đóng dấu của cơ quan, tổ chức cấp bản chính; ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Trong trường hợp bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

4. Các bản sao có chứng thực từ một loại bản chính giấy tờ, văn bản được ghi một số chứng thực.

Điều 21. Thời hạn thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính



1. Yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính được tiếp nhận trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó. 

2. Trường hợp yêu cầu chứng thực nhiều loại giấy tờ, văn bản hoặc bản chính có nhiều trang hoặc yêu cầu số lượng nhiều bản sao mà thời gian một ngày làm việc không đủ để kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính thì thời hạn chứng thực không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu.

Điều 22. Trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính

1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.
2. Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.
3. Bản chính có xác định độ mật của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể khác.

4. Bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp mà chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc nguyên tắc có đi, có lại.

5. Bản chính có nội dung tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại đến an ninh quốc gia; xuyên tạc lịch sử; xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; trái đạo đức xã hội.

6. Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
7. Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.

Mục 3. CHỨNG THỰC CHỮ KÝ


Điều 23. Trách nhiệm đối với giấy tờ, văn bản được chứng thực chữ ký



1. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản được chứng thực chữ ký. 

2. Người thực hiện chứng thực chữ ký chịu trách nhiệm về tính xác thực về chữ ký của người yêu cầu chứng thực trong giấy tờ, văn bản.



Điều 24. Thủ tục chứng thực chữ ký



1. Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:



a) Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tuỳ thân khác còn giá trị sử dụng;



b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó.



2. Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Trường hợp yêu cầu chứng thực được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì người tiếp nhận hồ sơ chỉ kiểm tra yêu cầu chứng thực và hẹn người có yêu cầu chứng thực về thời gian trả kết quả. Tại thời điểm trả kết quả, người yêu cầu chứng thực sẽ ký trước mặt người thực hiện chứng thực; người thực hiện chứng thực ký chứng thực và trả kết quả cho người có yêu cầu chứng thực.



3. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu chứng thực xuất trình. Trường hợp giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại đến an ninh quốc gia; xuyên tạc lịch sử; xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; trái đạo đức xã hội thì từ chối chứng thực.

4. Người thực hiện chứng thực ghi lời chứng theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) trang trở lên thì lời chứng được ghi tại trang cuối cùng của văn bản; đối với giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.



5. Thủ tục chứng thực quy định tại Điều này cũng được áp dụng đối với các việc sau đây:



a) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;



b) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;



c) Chứng thực chữ ký trong giấy tờ do cá nhân tự lập theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

 d) Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với những trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền, không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.



Điều 25. Thủ tục chứng thực điểm chỉ



1. Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì việc chứng thực chữ ký được thay bằng chứng thực điểm chỉ.



Người yêu cầu chứng thực điểm chỉ bằng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái. Trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ thì điểm chỉ bằng ngón tay khác và ghi rõ điểm chỉ bằng ngón tay nào, của bàn tay nào.

2. Thủ tục chứng thực điểm chỉ được thực hiện tương tự quy định tại  Điều 24 của Nghị định này.


Điều 26. Chứng thực chữ ký trong trường hợp có người làm chứng



1. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký, không điểm chỉ được thì phải có hai người làm chứng ký hoặc điểm chỉ vào giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực. Người làm chứng phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và không có quyền, lợi ích liên quan đến việc chứng thực.

2. Trình tự, thủ tục chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng được thực hiện tương tự  quy định tại Điều 24, Điều 25 của Nghị định này.



Điều 27. Thời hạn chứng thực chữ ký



1. Yêu cầu chứng thực chữ ký được tiếp nhận trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó.

2. Trường hợp yêu cầu chứng thực được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại khoản 2 Điều 24 của Nghị định này thì việc chứng thực được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.

Mục 4. 
NGƯỜI DỊCH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH
Điều 28. Tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.

Điều 29. Cộng tác viên dịch thuật

1. Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 28 của Nghị định này được làm cộng tác viên dịch thuật của  Phòng Tư pháp.

2. Người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp phải ký hợp đồng làm cộng tác viên dịch thuật với Trưởng phòng Tư pháp, trong đó cam kết thực hiện dịch chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

3. Danh sách cộng tác viên dịch thuật được niêm yết công khai tại trụ sở của Phòng Tư pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu dịch thuật liên hệ.
Điều 30. Đăng ký chữ ký mẫu

Người dịch có thể đăng ký chữ ký mẫu với các Phòng Tư pháp. Khi đăng ký chữ ký mẫu, người dịch phải nộp các giấy tờ sau đây:
1. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

2. Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định này.
3. Văn bản đề nghị đăng ký chữ ký mẫu trong đó có 03 (ba) chữ ký của người dịch.

Điều 31. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch 

1. Người dịch yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

b) Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định này;

c) Bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch.

2. Việc chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 24 của Nghị định này.

3. Trường hợp người dịch đã đăng ký chữ ký mẫu tại Cơ quan thực hiện chứng thực thì không phải xuất trình các giấy tờ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. Người thực hiện chứng thực so sánh chữ ký trên bản dịch với chữ ký mẫu đã đăng ký và ký chứng thực. Trường hợp nghi ngờ về tính chính xác của chữ ký người dịch thì người chứng thực có quyền yêu cầu người dịch đến ký trước mặt mình.



4. Trong trường hợp người dịch là viên chức ngoại giao, lãnh sự, đồng thời là người thực hiện chứng thực tại các Cơ quan đại diện thì viên chức ngoại giao, lãnh sự ghi lời chứng theo mẫu quy định; ký, đóng dấu vào bản dịch mà không phải chứng thực chữ ký người dịch.

5. Bản dịch phải được đính kèm bản sao của giấy tờ, văn bản cần dịch và đóng dấu giáp lai giữa các tờ.

Điều 32. Những giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch

1. Bản chính giấy tờ, văn bản được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.

2. Giấy tờ, văn bản đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

3. Giấy tờ, văn bản có xác định độ mật của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể khác.

4. Giấy tờ, văn bản có nội dung tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại đến an ninh quốc gia; xuyên tạc lịch sử; xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân; trái đạo đức xã hội.

Điều 33. Thời hạn chứng thực chữ ký người dịch

1. Yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch được tiếp nhận trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó.

2. Trường hợp yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại khoản 2 Điều 24 của Nghị định này thì việc chứng thực được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp người dịch đã đăng ký chữ ký mẫu tại Phòng Tư pháp thì thời hạn chứng thực được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương III

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH



Điều 34. Trách nhiệm đối với hợp đồng, giao dịch được chứng thực 



1. Người yêu cầu chứng thực chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng, giao dịch.

2. Người thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch chịu trách nhiệm về tính chính xác về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật và ý chí tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

Điều 35. Trình tự, thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 



1. Người yêu cầu chứng thực nộp một bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm các giấy tờ sau đây:



a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch (nếu có). Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực chưa lập hợp đồng, giao dịch thì cơ quan thực hiện chứng thực có trách nhiệm hướng dẫn soạn thảo hợp đồng, giao dịch.



b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực;



c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng;



d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.



2. Người thực hiện chứng thực tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, người yêu cầu chứng thực có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, các bên tự nguyện giao kết hợp đồng thì thực hiện chứng thực. 

3. Người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại Cơ quan thực hiện chứng thực thì được phép ký trước vào hợp đồng; người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực; trường hợp nghi ngờ về chữ ký trong hợp đồng so với chữ ký mẫu thì người thực hiện chứng thực yêu cầu người đó đến ký trước mặt mình.

Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký thì thay bằng điểm chỉ; trường hợp không ký, không điểm chỉ được thì phải có hai người làm chứng. 



4. Người thực hiện chứng thực ghi lời chứng theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. 


Trường hợp hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) trang trở lên, thì người thực hiện chứng thực phải ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch; số lượng trang và lời chứng được ghi tại cuối văn bản. Đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai.



5. Thời hạn chứng thực hợp đồng, giao dịch không quá hai ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thực hiện chứng thực nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực. 



Điều 36. Ký đồng thời  điểm chỉ trong hợp đồng, giao dịch 
Người yêu cầu chứng thực có thể ký đồng thời điểm chỉ và yêu cầu Cơ quan thực hiện chứng thực chứng thực chữ ký và điểm chỉ của họ trong các trường hợp sau đây:

1. Chứng thực di chúc;

2. Theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực;

3. Theo yêu cầu của người thực hiện chứng thực khi thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu chứng thực.

Điều 37. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

1. Việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực phải lập thành hợp đồng và phải được chứng thực. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện tại cơ quan đã thực hiện việc chứng thực hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể chứng thực tại bất kỳ Cơ quan thực hiện chứng thực nào.

3. Trình tự, thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Nghị định này.

Điều 38. Sửa lỗi kỹ thuật trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

1. Trong trường hợp hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực mà phát hiện lỗi sai sót kỹ thuật do ghi chép, đánh máy, in văn bản chứng thực thì người thực hiện chứng thực sửa lỗi kỹ thuật theo yêu cầu của các bên giao kết hợp đồng.

2. Khi sửa lỗi kỹ thuật, người thực hiện chứng thực đối chiếu từng lỗi cần sửa với các giấy tờ trong hồ sơ chứng thực, gạch chân chỗ cần sửa, ghi nội dung cần sửa vào bên lề, ký, ghi rõ họ tên, ghi ngày, tháng, năm sửa và đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực vào nội dung đã sửa.

Điều 39. Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Cơ quan lưu trữ văn bản chứng thực có trách nhiệm cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của các bên tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Điều 40. Chứng thực hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền

1. Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền hoặc ủy quyền liên quan đến chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng ủy quyền. Việc chứng thực hợp đồng ủy quyền được thực hiện theo quy định tại các Điều 35 và Điều 36 của Nghị định này.

2. Việc ủy quyền không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì không phải lập thành hợp đồng ủy quyền mà được lập thành Giấy ủy quyền và chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 24 của Nghị định này.

Chương IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về chứng thực

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chứng thực.

2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện quản lý nhà nước về chứng thực, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Soạn thảo, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về chứng thực;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chứng thực;

c) Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo Cơ quan đại diện thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chứng thực;

d) Hằng năm, tổng hợp tình hình và thống kê số liệu các việc về chứng thực báo cáo Chính phủ;

đ) Ban hành các mẫu sổ chứng thực, mẫu lời chứng;

e) Thanh tra, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chứng thực.

2. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về công tác chứng thực của các Cơ quan đại diện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng thực cho viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực hiện nhiệm vụ; hằng năm, tổng hợp tình hình và thống kê số liệu chứng thực tại Cơ quan đại diện, thông báo cho Bộ Tư pháp theo quy định.

Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về chứng thực 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện  quản lý nhà nước về chứng thực trong địa phương, có trách nhiệm sau đây:
a) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực cho công chức làm công tác chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chứng thực;

c) Kiểm tra, thanh tra hoạt động chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về chứng thực theo thẩm quyền;
d) Hằng năm, tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về chứng thực trong địa phương, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. 
Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp) giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về chứng thực quy định tại khoản này. 
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về chứng thực trong địa phương mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các việc chứng thực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Nghị định này;
b) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực cho công chức Tư pháp Hộ tịch;
 
c) Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

       
d) Lưu trữ sổ chứng thực, Văn bản chứng thực;
đ) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chứng thực theo thẩm quyền;
       
e) Hằng năm, tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về chứng thực, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định. 

      
Phòng Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện trách nhiệm trong quản lý nhà nước về chứng thực theo quy định tại khoản này và thực hiện các việc chứng thực thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp theo quy định của Nghị định này.
        3. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về chứng thực trong địa phương mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các việc chứng thực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Nghị định này;

b) Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về chứng thực;

c) Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

d) Lưu trữ sổ chứng thực, văn bản chứng thực;

đ) Hằng năm, tổng hợp tình hình và thống kê số liệu chứng thực báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về chứng thực theo thẩm quyền.


Điều 44. Trách nhiệm của Cơ quan đại diện trong  quản lý nhà nước về chứng thực

          1. Cơ quan đại diện thực hiện quản lý nhà nước về chứng thực trong địa phương, có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các việc chứng thực thuộc thẩm quyền của Cơ quan đại diện theo quy định tại Nghị định này;

b) Lưu trữ sổ chứng thực, Văn bản chứng thực;

c) Hằng năm, tổng hợp tình hình và thống kê số liệu chứng thực báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về chứng thực theo thẩm quyền.


2. Viên chức Lãnh sự, viên chức Ngoại giao làm công tác chứng thực có trách nhiệm giúp Cơ quan đại diện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 43. Xử lý vi phạm 

Việc xử lý vi phạm hành chính đối với người  thực hiện chứng thực hoặc người yêu cầu chứng thực được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng thực.

Điều 44. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại; việc tố cáo, giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chứng thực được giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 45. Khoản chuyển tiếp

Đối với những địa bàn cấp huyện, cấp xã đã chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng, mà hợp đồng, giao dịch trước đó được chứng thực tại Cơ quan thực hiện chứng thực thì việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ; sửa lỗi kỹ thuật trong hợp đồng, giao dịch vẫn  được thực hiện tại cơ quan đã thực hiện chứng thực trước đây.
Điều 46. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; bãi bỏ quy định của Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; bãi bỏ quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực; bãi bỏ quy định tại Điều 4 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

3. Ban hành kèm theo Nghị định này các mẫu lời chứng, mẫu sổ chứng thực sau:
  a) Lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính;

  b) Lời chứng chứng thực chữ ký;

  c) Lời chứng chứng thực điểm chỉ;

  d) Lời chứng chứng thực hợp đồng, giao dịch;

  đ) Sổ chứng thực bản sao từ bản chính;

e) Sổ chứng thực chữ ký;

g) Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch.


Điều 47. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan  thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


Phụ lục
MẪU LỜI CHỨNG, MẪU SỔ CHỨNG THỰC
(Ban hành kèm theo

 Nghị định số       /2014/NĐ-CP ngày     /     /2014 của Chính phủ)
I. Lời chứng  

Mẫu lời chứng có thể được khắc trên dấu. 
1. Lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực ......….quyển số…..(1) -SCT/BS

Ngày......tháng.....năm........

 

Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 

2. Lời chứng chứng thực chữ ký

a) Lời chứng chứng thực chữ ký của một người trên giấy tờ, văn bản

Chứng thực ông/bà........………........................chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân khác số...………….…... (3), là người đã ký vào văn bản này. 

Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản có chữ ký của mình đã được chứng thực.

Số chứng thực ….......quyển số.…...(1)- SCT/CK.

Tại..................., .….giờ…. ngày......tháng .....năm...…
 



Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 

b) Lời chứng chứng thực chữ ký của nhiều người trên một giấy tờ, văn bản

Chứng thực các ông/bà có tên sau đây:

- Ông/bà…………………………….. chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân số……………….(3),  

- Ông/bà…………………………….. chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân số………………. (3), 
- Ông/bà……………………………..chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân số…………………(3), 
.....

là những người đã ký vào văn bản này.

Những người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản có chữ ký của mình đã được chứng thực.

Số chứng thực …........quyển số…....(1)- SCT/CK.

Tại...................,……(4) giờ…. ngày......tháng .....năm...…
 



Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 

c) Lời chứng chứng thực chữ ký có người làm chứng 

Người yêu cầu chứng thực:

Ông/bà……………………………..chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân số ...……......... 

Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản này.

Người làm chứng là các ông/bà có tên sau đây: 

1. Ông/bà……………………………..chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân số ……………………..(3),
2. Ông/bà……………………………..chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân số……………………..(3),
đã ký vào văn bản này.

Số chứng thực ….......…quyển số…... (1) - SCT/CK.

 



Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 

3. Lời chứng chứng thực điểm chỉ

Chứng thực ông/bà........………….................... chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân số…………...………..(3) đã điểm chỉ vào văn bản này bằng ngón....của bàn tay.... 

Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản này.

Số chứng thực …........quyển số….....(1) - SCT/CK.

Tại..................., .….giờ…. ngày......tháng .....năm...…
 



Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 

4. Lời chứng chứng thực hợp đồng, giao dịch

LỜI CHỨNG

 CỦA TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP CẤP HUYỆN/CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Ngày… tháng… năm …. (Bằng chữ……………………………...……....) 

Tại …………………………………………………………………………..…... ,

Tôi (5)…………………………., là (6)…………………………………………

Chứng thực

- Hợp đồng ………….…………………(7) được giao kết giữa bên A: Ông (bà) …………...……….……………………chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân số ………………....……...(3) và bên B: Ông (bà)………………………………chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân số ...……...(3); các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;

- Tại thời điểm chứng thực, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.


Hợp đồng này gồm …….. bản chính  (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …… trang), cấp cho:

+ ……………………bản chính;

+ ……………………bản chính.

Lưu tại Phòng Tư pháp cấp huyện 01 (một) bản chính.

Số chứng thực ……….quyển số….…(1) - SCT/HĐGD





Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 
Chú thích

- (1) Quyển số được ghi số quyển, năm thực hiện chứng thực và ký hiệu loại việc chứng thực, ví dụ: quyển số 01/2013 –SCT/BS. Trường hợp một năm dùng nhiều sổ thì ghi số thứ tự liên tiếp (ví dụ: quyển số 02/2013- SCT/BS);

- (2) Nếu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã thì Chủ tịch ký hoặc Phó Chủ tịch ký; nếu thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp thì Trưởng phòng ký hoặc Phó Trưởng phòng ký;
- (3) Nếu là giấy tờ tùy thân thì ghi rõ tên và số của giấy tờ;

- (4) Ghi rõ giờ, phút trong trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc;

- (5) Ghi rõ họ và tên của người thực hiện chứng thực;

- (6) Ghi rõ chức danh của người thực hiện chứng thực, kèm theo tên cơ quan thực hiện chứng thực. Ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh C, Trưởng phòng Tư pháp huyện A, tỉnh B;

- (7) Tên của hợp đồng được chứng thực, ví dụ: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho xe ô tô…; 

- Khi chứng thực chữ ký của người dịch thì người dịch phải ghi lời cam đoan vào phần cuối của bản dịch như sau:

Tôi………………………….. chứng minh nhân dân/hộ chiếu/ giấy tờ tùy thân khác số………………….cam đoan đã dịch chính xác giấy tờ/văn bản này từ tiếng………sang tiếng………

Ngày…..tháng….năm…….

Người dịch ký và ghi rõ họ tên

           II. Mẫu sổ chứng thực

Sổ chứng thực được đóng quyển và ghi theo từng loại việc chứng thực, bao gồm: Sổ chứng thực bản sao từ bản chính, Sổ chứng thực chữ ký, Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

1. Bìa sổ

(A) - Ghi tên cơ quan thực hiện chứng thực


(B) - Ghi số quyển, năm thực hiện chứng thực và ký hiệu loại việc chứng thực. Ví dụ: 01/2013 - SCT/BS.  Trường hợp 1 sổ chứng thực sử dụng cho nhiều năm thì ghi theo từng năm ví dụ 01/2012 - SCT/BS + 01/2013 –SCT/CT. 

(C) - Ngày, tháng năm mở sổ, ngày, tháng, năm khóa sổ. 

1.1. Bìa sổ chứng thực bản sao từ bản chính


1.2. Bìa sổ chứng thực chữ ký


1.3. Bìa sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch


2. Nội dung sổ

2.1. Sổ chứng thực bản sao từ bản chính

	Số
thứ tự/ số chứng thực 
	Ngày, tháng, năm chứng thực
	Tên giấy tờ yêu cầu chứng thực
	Họ tên, chức danh người ký
chứng thực
	Số bản
	Lệ phí
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)


 
2.2. Sổ chứng thực chữ ký

	 Số thứ tự/ số
chứng thực
	Ngày, tháng, năm chứng thực


	Họ tên, số CMND/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân của người yêu cầu chứng thực
	Họ tên, chức danh người ký
chứng thực
	Lệ phí
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)


2.3. Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch

	Số thứ tự/ số

chứng thực
	Ngày, tháng, năm chứng thực
	Họ tên, số CMND/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân của người yêu cầu chứng thực
	Hợp đồng, giao dịch được chứng thực
	Họ tên, chức danh người ký
chứng thực
	Lệ phí
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)








SỔ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH





…………………………………………………..……………(A)





�Quyển số (B): ………………………..


					Mở ngày ………tháng ……năm …							Khóa ngày ………tháng ……năm …











SỔ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ








…………………………………………………..……………(A)





� Quyển số (B) …………………………..		


 Mở ngày ………tháng ……năm ..…	


 Khóa ngày ………tháng ……năm …











SỔ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH





…………………………………………………..……………(A)





�Quyển số (B)……………………….…


					Mở ngày ………tháng ……năm …							Khóa ngày ………tháng ……năm …
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